Mẫu số 08
19/2020/TT-BGDĐT
	
	

	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK13]BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	

	Số:       /BC-….
	…., ngày ... tháng ... năm 20...



BÁO CÁO
Tình hình, kết quả công tác tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Thông tư số   /   /TT-BGDĐT ngày .... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ...về...., (tên đơn vị) báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 202... và phương hướng hoạt động năm 202... như sau:
1. Đặc điểm, tình hình của đơn vị tổ chức thi, bộ phận chuyên trách, đơn vị phối hợp:
1.1. Đơn vị tổ chức thi: ……….
1.2. Bộ phận chuyên trách:
- Phụ lục 1: Danh sách lãnh đạo đơn vị tổ chức thi
- Phụ lục 2: Danh sách cán bộ ra đề thi
- Phụ lục 3: Danh sách cán bộ chấm thi
- Phụ lục 4: Danh sách cán bộ đánh giá đề thi
1.3. Đơn vị phối hợp (nếu có);
2. Danh sách các địa điểm thi:
- Phụ lục 5: Danh sách địa điểm thi
3. Số liệu tổng hợp kết quả tổ chức thi đánh giá năng lực
- Phụ lục 6: Tổng hợp kết quả thi của thí sinh
- Phụ lục 7: Tổng hợp tình hình tổ chức thi
4. Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực trong năm tiếp theo
- Phụ lục 8: Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
5. Đề xuất, kiến nghị:

	
Nơi nhận:
- Như kính gửi (Cục QLCL);
- …………;
- Lưu: VT, ……
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)






Biểu số I.08a/BGDĐT/QLCL
	…………………………………
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…., ngày       tháng       năm ...



LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI NGOẠI NGỮ
(Kèm theo Báo cáo số …../BC-... ngày .... tháng ... năm ...)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Trình độ đào tạo
	Điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	
	Giám đốc TT
	
	
	
	

	2
	
	PGD. TT
	
	
	
	

	3
	
	PGD. TT
	
	
	
	


(Danh sách có:... người)

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)






Biểu số I.08b/BGDĐT/QLCL
	…………………………………
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…., ngày     tháng     năm ...



DANH SÁCH CÁN BỘ RA ĐỀ THI
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-… ngày .... tháng ... năm ...)
	STT
	Họ và tên
	Ngoại ngữ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ ra đề thi
	Số hiệu chứng chỉ
	Ngày cấp
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


(Danh sách có: ... người)

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)






Biểu số I.08c/BGDĐT/QLCL
	……………………………….
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…., ngày     tháng      năm ...



DANH SÁCH CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-… ngày .... tháng ... năm ...)
	STT
	Họ và tên
	Ngoại ngữ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ chấm thi nói và viết
	Số hiệu chứng chỉ
	Ngày cấp
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


(Danh sách có: ... người)

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)






Biểu số I.08d/BGDĐT/QLCL
	………………………………..
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…., ngày      tháng      năm ...



DANH SÁCH CÁN BỘ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-… ngày .... tháng ... năm ...)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Trình độ
	Đơn vị đào tạo và cấp bằng
	Số hiệu văn bằng
	Ngày cấp
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


(Danh sách có: ... người)

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)






Biểu số I.08đ/BGDĐT/QLCL
	……………………………….
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…., ngày       tháng      năm ...



DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THI
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-… ngày .... tháng ... năm ...)
	STT
	Tên cơ quan, địa chỉ
	Số lượng phòng thi đạt yêu cầu
	Số lượng thí sinh dự thi tối đa của mỗi ca thi

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)






Biểu số I.08e/BGDĐT/QLCL
	………………………………..
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…., ngày      tháng      năm ...



TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
Ngoại ngữ: ………………
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-... ngày .... tháng ... năm ...)
	Thí sinh
	Điểm
	Chứng chỉ
	Ghi chú

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết
	Tổng điểm
	Bậc
	Số hiệu chứng chỉ
	Ngày cấp
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Danh sách có: ... thí sinh, trong đó có: …… thí sinh được cấp chứng chỉ)
• Nếu thí sinh không đạt (không được cấp chứng chỉ) thì ghi “không đạt” vào cột ghi chú

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)






Biểu số I.08g/BGDĐT/QLCL
	…………………………………
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…., ngày     tháng     năm ...



TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THI
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-... ngày .... tháng ... năm ...)
	STT
	Môn Ngoại ngữ
	Đợt
	Ngày thi
	Số lượng thí sinh dự thi
	Số lượng thí sinh được cấp chứng chỉ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	



	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)






Biểu số I.08h/BGDĐT/QLCL
	………………………………..
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…., ngày      tháng     năm ...



KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-… ngày .... tháng ... năm ...)
	STT
	Môn Ngoại ngữ
	Đợt
	Ngày thi
	Số lượng thí sinh dự thi
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	



	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)






Biểu số I.08i/BGDĐT/QLCL
	TÊN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI
-------
	



TỔNG HỢP
Kết quả tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
(Kèm theo Báo cáo số ….. ngày   tháng   năm 20.... của ….)
	STT
	Đơn vị tổ chức thi
	Đơn vị chủ quản
	Địa chỉ, điện thoại
	Số lượng chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp trong kỳ báo cáo
	Tình trạng hoạt động
	Văn bản cho phép/ công nhận/ đình chỉ
	Số chứng chỉ dự kiến cấp trong kỳ báo cáo sau
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Trung tâm Ngoại ngữ ABC
	Sở Giáo dục và Đào tạo A
	Số x, Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố D: ĐT: 0xxxxxx
	200
	300
	100
	
	
	
	Đang hoạt động
	370/SGDDT- GDTX ngày 17/01/2017
	1000
	Tiếng Anh

	
	
	
	
	20
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Pháp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường Đại học DEF
	Bộ B
	
	30
	40
	10
	
	50
	70
	Tạm đình chỉ
	
	100
	Tiếng Anh

	
	
	
	
	50
	30
	20
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Nga

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
- Đơn vị báo cáo: Sở GDĐT; cơ sở giáo dục đại học; các đơn vị tổ chức thi (trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả cuối cùng của kỳ thi)
- Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cột 3: Ghi tên đơn vị chủ quản của đơn vị tổ chức thi
Cột 4: Ghi tên địa chỉ, điện thoại của đơn vị tổ chức thi
Các cột từ 5 đến 10: Ghi rõ số liệu chứng chỉ đã cấp của từng bậc và từng ngoại ngữ (Pháp, Trung, Hàn...) nếu có ngoài Tiếng Anh
Cột 11: Ghi rõ tình trạng: đang hoạt động/tạm đình chỉ/đang xem xét công nhận đủ điều kiện
Cột 12: Ghi rõ số, ngày ban hành văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ
Các 13: Ghi rõ số liệu lượng chứng chỉ dự kiến sẽ cấp của từng bậc và từng ngoại ngữ trong kỳ báo cáo tiếp theo
Các số liệu ghi sẵn chỉ là ví dụ minh họa

